
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 
 Số: 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 1 năm 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Căn cứ Quyết định số 134/2006/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐH CNTT) thuộc Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM); 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-ĐHQG-TCCB, ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Giám đốc 
ĐHQG-HCM ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường ĐH CNTT; 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-ĐHCNTT-CTSV, ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc Xếp loại tốt nghiệp đối với sinh viên tốt 
nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH, ngày 05 tháng 09 năm 2015 của Hiệu 
trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy chế đào tạo theo học chế tín 
chỉ cho hệ đại học chính quy của Trường Đại học Công nghệ Thông tin; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 ngày 31 tháng 03 năm 2016; 
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo Đại học, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận tốt nghiệp đối với 248 sinh viên (danh sách kèm theo) hệ đào tạo đại 
học chính quy như sau: 
STT NGÀNH HỆ K2007 K2008 K2009 K2010 K2011 Tổng 

1 Kỹ thuật Máy tính Kỹ sư 0 1 2 6 28 37 
2 Kỹ thuật Phần mềm Kỹ sư 4 0 5 16 54 79 
3 Truyền thông & Mạng máy tính Kỹ sư 0 0 1 5 62 68 
4 Hệ thống Thông tin Kỹ sư 0 0 3 4 44 51 
5 Khoa học Máy tính Cử nhân 0 0 0 0 7 7 
6 Khoa học Máy tính (CNTN) Cử nhân 0 0 0 0 1 1 
7 Hệ thống Thông tin (CTTT) Kỹ sư 0 2 0 0 3 5 

Tổng cộng: 4 3 11 31 199 248 

Điều 2. Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Ban, Khoa, Văn phòng các Chương trình Đặc biệt, 
các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 KT. HIỆU TRƯỞNG 
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 (Đã ký) 

 
 Vũ Đức Lung 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 
- Lưu VT, ĐTĐH. 



NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Minh Tuấn QSC.A2625 08520444 28/06/1990 Tây Ninh Nam
9 Thành Thái, Khu Phố I, Huyện Hòa Thành, 
Tỉnh Tây Ninh

141 6.17 50.65 TB Khá

2 Bùi Văn Tùng QSC.A1771 09520343 24/04/1991 Nam Định Nam
Thôn 2, Xã EaTiêu, Huyện Cư Kuin, Tỉnh Đăk 
Lăk

144 6.60 71.45 TB Khá

1643/22/29 Lý Thái Tổ, Tổ 22, Ấp Bình Phú, Xã 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2016

HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Kèm theo Quyết định số: 58/QĐ-ĐHCNTT-ĐTĐH, ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT.

3 Lê Quốc Hưng QSC.A642 09520122 21/10/1991 Đồng Nai Nam
1643/22/29 Lý Thái Tổ, Tổ 22, Ấp Bình Phú, Xã 
Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

143 6.29 68.07 TB Khá

4 Trát Hoàng Trung Nguyên QSC.A1054 10520007 17/09/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nam
356/5 Nguyễn tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp  
 Hồ Chí Minh

144 7.18 62.43 Khá

5 Nguyễn Nhật Quân QSC.A5400 10520625 04/05/1992 Bình Thuận Nam
Khu phố C, phường Thanh Hải, Tp. Phan Thiết, 
Tỉnh Bình Thuận

144 7.02 88.22 Khá

6 Lưu Quốc Lương QSC.A0905 10520380 08/10/1992 Đồng Nai Nam
20 Lý Nam Đế, Khu phố 1, Phường Xuân An, 
Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

144 6.84 68.16 TB Khá

7 Nguyễn Thái Hà QSC.A0411 10520251 27/07/1991 Đăk Lăk Nam Thôn 6, Xã Earal, Huyện Eahleo, Tỉnh Đăk Lăk 146 6.64 75.99 TB Khá

8 Nguyễn Hồng Thái QSC.A1457 10520455 17/09/1992 Nam Định Nam
50A, Phước Thắng, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

143 6.54 72.37 TB Khá

9 Đồng Quang Trần Danh QSC.A0184 10520125 29/11/1992 Quảng Ngãi Nam
53 Lê Ngung, Phường Trần Hưng Đạo, Thành 
Phố Quảng Ngãi, Tình Quảng Ngãi

144 6.52 61.37 TB Khá

10 Trần Đại Dương QHT.A.11127 11520537 13/11/1993 Nghệ An Nam
Nam Thịnh, Xã Diễn Ngọc, Huyện Diễn Châu, 
Tỉnh Nghệ An

149 8.34 93.80 Giỏi

11 Trần Quốc Tuấn QSC.A01547 11520460 12/07/1993 Tiền Giang Nam
Ấp Mỹ An B, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo, 
Tỉnh Tiền Giang

143 8.27 87.89 Giỏi

12 Võ Văn Đức QSC.A00325 11520072 02/05/1993 Lâm Đồng Nam
Số 142 Thôn Pró Kinh tế, Xã Pró, Huyện Đơn 
Phương, Tỉnh Lâm Đồng

141 8.15 80.46 Giỏi

13 Huỳnh Văn An QSC.A01774 11520003 02/04/1993 Quảng Nam Đà Nẵng Nam
Thôn An Lương, Xã Tam Anh Bắc, Huyện Núi 
Thành, Tỉnh Quảng Nam

140 8.07 87.97 Giỏi
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

14 Vũ Bá Tất Đạt QSC.A00270 11520056 11/01/1993 Tây Ninh Nam
225 Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức, Tp Hồ Chí Minh

142 8.36 73.04 Khá

15 Võ Đại Đồng QSC.A00309 11520067 20/10/1993 Bình Thuận Nam
Thôn 1, Xã Hồng Sơn, Huyện Hàm Thuận Bắc, 
Tỉnh Bình Thuận

141 8.01 85.95 Khá

16 Phạm Nguyên Hải QSC.A00366 11520097 24/08/1993 Đồng Nai Nam
80/A2, Ấp Đức Long, Xã Gia Tân 2, Huyện 
Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

140 7.96 87.28 Khá

17 Võ Hữu Tài QSC.A01157 11520338 27/03/1993 Đồng Tháp Nam
Số Nhà 269, Tổ 8, Ấp Tân Tịch, Xã Tịnh Thới, 
Thành Phố Cao Lãnh, Tình Đồng Tháp

143 7.85 97.09 Khá

18 Nguyễn Xuân Phúc QSC.A00984 11520289 08/04/1993 Hà Nội Nam
150 Phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội

140 7.83 86.22 Khá

19 Trần Hoàng Khôi QSC.A01726 11520182 15/09/1993 Kiên Giang Nam
Ấp Đồng Tranh, Xã Vĩnh Bình Bắc, Huyện Vĩnh 
Thuận, Tỉnh Kiên Giang

141 7.74 84.58 Khá

20 Phan Trần Như Ngọc QSC.A00853 11520253 30/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nữ
507/25/6 Lê Quang Định, Phường 1, Quận Gò 
Vấp, Tp Hồ Chí Minh

144 7.72 86.02 Khá

21 Lê Hiển Vinh QSC.A01634 11520481 15/03/1993 Long An Nam
Ấp 1, Xã Tân Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh 
Long An

141 7.72 85.80 Khá21 Lê Hiển Vinh QSC.A01634 11520481 15/03/1993 Long An Nam
Long An

141 7.72 85.80 Khá

22 Ngô Hiếu Trường QSB.A.13895 11520711 01/08/1993 Bình Định Nam
Đội 1, Thôn Vĩnh Hòa, Xã Ân Đức, Huyện Hoài 
Ân, Tỉnh Bình Định

142 7.59 85.12 Khá

23 Dương Thanh Hòa QSC.A00482 11520115 30/06/1993 Hà Bắc Nam
94 tổ 11, Khu Phố 5, Phường Long Bình, Thành 
Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

140 7.58 83.88 Khá

24 Nguyễn Trường Giang QSK.A.00771 11520540 16/11/1993 Tiền Giang Nam
1881 ấp Mỹ Tường B, Xã Hậu Mỹ Trinh, Huyện 
Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

140 7.45 92.46 Khá

25 Nguyễn Viết Nam QSC.A00807 11520241 15/11/1993 Quảng Nam Nam
Thôn Bàu Tròn, Xã Đại An, Huyện Đại Lộc, 
Tỉnh Quảng Nam

147 7.42 83.95 Khá

26 Hồ Văn Ninh QSC.A00930 11520272 11/01/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
20/7 đường Phạm Ngọc, Phường Tân Quý, Quận 
Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

143 7.38 95.88 Khá

27 Nguyễn Văn Minh QSC.A01736 11520230 02/07/1993 An Giang Nam
Bình Hưng II, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, 
Tỉnh An Giang

143 7.37 75.62 Khá

28 Khưu Nhựt Trí QSC.A01458 11520429 09/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
135/9 Khu phố 2, Phường Tân Hưng Thuận, 
Quận 12, Tp Hồ Chí Minh

142 7.31 80.71 Khá

29 Vũ Nguyễn Tâm Châu QSC.A00125 11520033 28/09/1993 Đồng Nai Nam
101, đường Điểu Xiển, Xã Bàu Trâm, Thị xã 
Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

145 7.29 92.74 Khá

30 Nguyễn Thế Lai QSC.A00651 11520194 25/03/1993 Bình Phước Nam
Số 190, Thôn 2, Xã ĐaKia, Huyện Bù Gia Mập, 
Tỉnh Bình Phước

140 7.19 92.16 Khá

31 Huỳnh Ngọc Tuấn QSC.A01521 11520452 03/03/1993 Quảng Ngãi Nam
Vùng 9-thôn Phần Thất, Xã Phổ Quang, Huyện 
Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

141 7.11 85.67 Khá
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

32 Nguyễn Minh Ngọc QSC.A00862 11520251 17/08/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
11 đường 23,khu Phố 3, Phường Tân Quy, Quận 
7, Tp Hồ Chí Minh

143 7.10 69.92 Khá

33 Nguyễn Văn Thể Mỹ QSC.A01863 11520234 19/04/1993 Gia Lai Nam
Thôn Làng Gran, Xã Iahlốp, Huyện Chư Sê, Tỉnh 
Gia Lai

141 7.09 78.51 Khá

34 Bùi Hải Bằng QSB.A.00511 11520514 11/03/1993 Bến Tre Nam
193/VĐTR, Ấp Vĩnh Đức Trung, Xã Vĩnh An, 
Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

142 7.05 73.59 Khá

35 Đặng Văn Tuấn QSC.A01953 11520454 11/04/1993 Phú Yên Nam
Thôn Long Mĩ, Xã Xuân Long, Huyện Đồng  
Xuân, Tỉnh Phú Yên

140 6.99 75.95 TB Khá

36 Vũ Văn Thuần Chất QSC.A01787 11520031 29/04/1993 Quảng Nam Nam
Thôn 1, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh, Tỉnh 
Quảng Nam

141 6.88 88.62 TB Khá

37 Đặng Phước An QSB.A.00006 11520504 29/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
C10/18 Chung cư Tân Phước, Phường 7, Quận 
11, Tp Hồ Chí Minh

142 6.74 64.02 TB Khá

37

0

4

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:

Số sinh viên xếp loại giỏi: 4

23

10

0

NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Khương Sĩ Toàn QSC A. 1902 07520363 22/07/1989 Thanh Hoá Nam
 Xã Dân Quyền Huyện Triệu Sơn Tỉnh Thanh 
Hoá 

163 6.84 58.8 TB Khá

2 Lê Võ Hữu Tài QSC A. 2363 07520444 10/07/1989 Trà Vinh Nam
Khóm III Thị Trấn Duyên Hải Huyện Duyên Hải 
Tỉnh Trà Vinh 

160 6.62 53.7 TB Khá

3 Lê Thanh Tùng QSC A. 2143 07520404 02/12/1988 Thanh Hoá Nam
50A Tổ 17, Khu Phố 7, Phường Trảng Dài, 
Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

158 6.57 71.9 TB Khá

4 Trần Văn Long QSC A. 981 07520204 29/12/1989 Nam Định Nam Ấp 12 Xã Đăklua Huyện Tân Phú Tỉnh Đồng Nai 158 6.40 73.9 TB Khá

5 Nguyễn Quốc Tuấn QSC.A1741 09520334 09/08/1991 Thừa Thiên Huế Nam
46A Hàn Thuyên Phường Thuận Thành Thành 
Phố Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 

147 6.89 64.8 TB Khá

6 Lê Cao Anh Quốc QSC.A1215 09520235 16/10/1991 Tây Ninh Nam
 178 Ô1 Khu phố Rạch Sơn Thị Trấn Gò Dầu 
Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh

147 6.68 62.8 TB Khá

Số sinh viên xếp loại TB khá:

Số sinh viên xếp loại Trung bình :

Số sinh viên xếp loại khá:

Số sinh viên xếp loại giỏi:
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

7 Nguyễn Quốc Thịnh QSC.A1478 09520285 02/10/1990 Đăk Lăk Nam
 07 Thôn Tân Tiến Xã Eana Huyện Krông Ana 
Tỉnh Đăk Lăk

147 6.66 62.8 TB Khá

8 Nguyễn Anh Phước QSC.A1165 09520218 07/03/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam
 Thôn 8 Xã Kiến Thành Huyện Đăk-Rlấp Tỉnh 
Đăk Nông

147 6.54 54.7 TB Khá

9 Phạm Văn Thành QSC.A1403 09520274 23/06/1991 Thanh Hoá Nam
 Thôn Kim Sơn Xã Hoàng Giang Huyện Nông 
Cống Tỉnh Thanh Hóa

147 6.46 71.5 TB Khá

10 Lê Văn Lịch QSC.A.841 10520533 06/02/1991 Bình Định Nam
 Thôn Bình An Xã Phước Thành Huyện Tuy 
Phước Tỉnh Bình Định

147 7.89 76.3 Khá

11 Trịnh Ngọc Huy QSC.A.617 10520394 29/10/1992 Đồng Nai Nam
 192/7 Trường An Xã Thanh Bình Huyện Trảng 
Bom Tỉnh Đồng Nai

147 7.66 71.6 Khá

12 Phạm Ngọc Dương QSC.A.276 10520292 23/10/1992 Hà Tây Nam
 Thôn Hà Lâm Xã Liên Hà Huyện Lâm Hà Tỉnh 
Lâm Đồng

147 7.64 72.9 Khá

13 Nguyễn Giang Châu QSC.A.121 10520378 01/12/1992 Đồng Nai Nam
 249/5 ấp Lập Thành Xã Xuân Thạnh Huyện 
Thống Nhất Tỉnh Đồng Nai

153 7.62 95.2 Khá

14 Lương Văn Trọng QSC.A.2364 10520168 27/02/1992 Bình Định Nam
 Thôn ấp Bắc Xã Phước Thuận Huyện Tuy 
Phước Tỉnh Bình Định

147 7.52 67.8 Khá14 Lương Văn Trọng QSC.A.2364 10520168 27/02/1992 Bình Định Nam
Phước Tỉnh Bình Định

147 7.52 67.8 Khá

15 Phan Duy Hải BKA.A.2812 10520593 30/09/1991 Hoà Bình Nam
 Yên Xá Xã Yên Trị Huyện Yên Thủy Tỉnh Hòa 
Bình

157 7.44 74.1 Khá

16 Lâm Văn Quốc Huy QSC.A.2192 10520113 03/09/1992 Quảng Nam Nam
 An Thành I Xã Bình An Huyện Thăng Bình 
Tỉnh Quảng Nam

149 7.30 70.8 Khá

17 Hà Phi Phú QSC.A.2274 10520187 08/10/1992 Bình Định Nam
 Thôn Dương Liễu Bắc Thị Trấn Bình Dương 
Huyện Phù Mỹ Tỉnh Bình Định

147 7.23 71.9 Khá

18 Huỳnh Văn Thân QSC.A.2320 10520205 20/07/1992 Bình Định Nam
 Đội 1, Thôn  Kim Sơn Xã Ân Nghĩa Huyện 
Hoài Ân Tỉnh Bình Định

147 7.23 79.1 Khá

19 Lê Phước Thạch QSC.A.2319 10520204 08/06/1991 Bình Định Nam
 Mỹ Thành Xã Ân Mỹ Huyện Hoài Ân Tỉnh Bình 
Định

147 7.05 81.2 Khá

20 Trần Minh Hiển QSC.A.500 10520348 07/10/1992 Bình Thuận Nam
 Thôn Phú Hòa Phường Hảm Trí Huyện Hàm 
Thuận Bắc Tỉnh Bình Thuận

151 6.98 67.6 TB Khá

21 Đặng Hoàng Phi QSC.A.1169 10520013 27/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nam
 1 Lầu 1, Lô A8 Xô Viết Nghệ Tĩnh Phường 26 
Quận Bình Thạnh Tp Hồ Chí Minh

147 6.97 58.3 TB Khá

22 Võ Khôi Việt QSC.A.1925 10520329 16/12/1992 Ninh Thuận Nam
 Khu phố 6 Thị Trấn Tân Sơn Huyện Ninh Sơn 
Tỉnh Ninh Thuận

147 6.87 71.2 TB Khá

23 Võ Văn Duyệt QSC.A.2141 10520229 20/10/1992 Phú Yên Nam
 Thôn Cao Phong Xã Xuân Lâm Thị Trấn Sông 
Cầu Tỉnh Phú Yên

147 6.84 66.8 TB Khá

24 Chu Quang Thái QSC.A.1454 10520048 27/04/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam
 279 Bùi Thị Xuân Phường 1 Quận Tân Bình Tp 
Hồ Chí Minh

147 6.54 72.8 TB Khá
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

25 Huỳnh Nhật Vũ QSC.A.1980 10520544 05/05/1992 Đồng Nai Nam
 383A/8,Ấp 9/4 Xã Xuân Thạnh Huyện Thống 
Nhất Tỉnh Đồng Nai

147 6.52 64.6 TB Khá

26 Bùi Ngọc Long QSC.A.00709 11520220 12/03/1993 Đồng Nai Nam
 35A ấpTân Thịnh Xã Đồi 61 Huyện Trảng Bom 
Tỉnh Đồng Nai

151 8.45 81.2 Giỏi

27 Nguyễn Nam Quý QSC.A.01087 11520317 19/05/1993 Vĩnh Phú Nam
 Thôn Tân Bắc Xã Ea Tóh Huyện Krông Năng 
Tỉnh Đăk Lăk

151 8.42 93.2 Giỏi

28 Trần Tiến Đại QSC.A.00257 11520039 20/07/1993 Đồng Nai Nam
 Tổ 1, đường 8, ấp Suối Sóc Xã Xuân Mỹ Huyện 
Cẩm Mỹ Tỉnh Đồng Nai

149 8.31 93.0 Giỏi

29 Lê Anh Phước NTS.A.01186 11520611 08/03/1993 Gia Lai Nam
 3 Lê Hồng Phong Phường Đoàn Kết Thị Xã 
Ayunpa Tỉnh Gia Lai

151 8.25 91.2 Giỏi

30 Lăng Hoài Sang QSC.A.01099 11520327 09/03/1993 Đồng Nai Nam
 Tổ 5 ấp 4 Xã Thanh Hòa Huyện Bù Đốp Tỉnh 
Bình Phước

151 8.18 88.8 Giỏi

31 Hoàng Tiến Đạt QSC.A.00269 11520051 18/05/1993 Đăk Lăk Nam
 41 Tỉnh Lộ 8 Xã Quảng Tiến Huyện CưMgar 
Tỉnh Đăk Lăk

151 8.11 81.1 Giỏi

32 Lương Triều Vũ QSC.A.01663 11520491 20/12/1993 Tây Ninh Nam
 308 Ấp Phước Hoà Xã Suối Đá Huyện Dương 
Minh Châu Tỉnh Tây Ninh

151 8.06 80.2 Giỏi32 Lương Triều Vũ QSC.A.01663 11520491 20/12/1993 Tây Ninh Nam
Minh Châu Tỉnh Tây Ninh

151 8.06 80.2 Giỏi

33 Trần Huệ Hà QSC.A.00347 11520091 09/11/1993 TP. Hồ Chí Minh Nữ
 236/57 An Dương Vương Phường 16 Quận 8 Tp 
Hồ Chí Minh

151 8.05 80.9 Giỏi

34 Cao Minh Khánh QSC.A.00599 11520168 19/10/1993 Đồng Nai Nam
 Âp Cẩm Tân Xã Xuân Tân Thị Xã Long Khánh 
Tình Đồng Nai

151 8.03 82.9 Giỏi

35 Mạc Thị Diễm QSC.A.00181 11520059 01/08/1993 Đăk Lăk Nữ
 2/12B Giải Phóng Hẻm Thị Trấn Ea Đrăng 
Huyện EahLeo Tỉnh Đăk Lăk

151 8.00 89.4 Giỏi

36 Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh QSC.A.01766 11520431 01/03/1993 Trà Vinh Nữ
 ấp Trà Uông Xã Song Lộc Huyện Châu Thành 
Tỉnh Trà Vinh

151 8.12 99.0 Khá

37 Chế Minh Tú QSC.A.01565 11520444 11/10/1993 Đăk Lăk Nam  Số 55 Xã EAna Huyện KRôngAna Tỉnh Đăk Lăk 151 8.06 90.0 Khá

38 Lê Trọng Thiên QSC.A.01920 11520377 10/12/1993 Bình Định Nam
 Thôn Mỹ Hóa Xã Cát Hanh Huyện Phù Cát Tỉnh 
Bình Định

151 7.87 81.6 Khá

39 Trần Anh Quân QSC.A.01055 11520305 01/09/1993 Đăk Lăk Nam
 192 Thôn Phương Trạch Xã Đăk Săk Huyện 
Đăk Mil Tỉnh Đăk Nông

151 7.86 87.4 Khá

40 Sơ Tuấn Hoàng QSC.A.01826 11520122 04/09/1993 Quảng Nam Nam
 Thôn Phú Vinh Xã Tiên Hà Huyện Tiên Phước 
Tỉnh Quảng Nam

151 7.84 86.9 Khá

41 Lê Đức Sang QSC.A.01901 11520326 01/12/1993 Quảng Nam Nam
 Thôn Quý Hương Xã Bình Quý Huyện Thăng 
Bình Tỉnh Quảng Nam

151 7.81 78.0 Khá

42 Võ Duy Cương QSC.A.00153 11520036 04/05/1993 Long An Nam
 Ấp Bình Khương Xã Thuận Mỹ Huyện Châu 
Thành Tỉnh Long An

151 7.80 85.8 Khá
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43 Võ Văn Tịnh QSC.A.01940 11520415 02/01/1993 Phú Yên Nam
 Thôn Ngọc Phước 2 Xã Bình Ngọc Thành phố 
Tuy Hoà Tỉnh Phú Yên

151 7.79 80.8 Khá

44 Nguyễn Thành Thái QSC.A.01908 11520357 30/10/1993 Quảng Ngãi Nam
 Diên Trường Xã Phổ Khánh Huyện Đức Phổ 
Tỉnh Quảng Ngãi

151 7.77 82.3 Khá

45 Huỳnh Thanh Huy QSC.A.01713 11520158 06/05/1993 Trà Vinh Nam
 Ấp Định An Xã Đông Hải Huyện Duyên Hải 
Tỉnh Trà Vinh

151 7.75 84.8 Khá

46 Bùi Thị Mai QSC.A.00758 11520228 05/07/1993 Thanh Hoá Nữ
 Thôn Đăng Sron Xã Ninh Gia Huyện Đức Trọng 
Tỉnh Lâm Đồng

151 7.75 88.1 Khá

47 Nguyễn Thành Duyệt QSC.A.00214 11520086 30/11/1993 Hà Tĩnh Nam
 Xóm 8 Xã Phú Phong Huyện Hương Khê Tỉnh 
Hà Tĩnh

151 7.72 83.1 Khá

48 Nguyễn Quốc Thắng QSC.A.01272 11520364 30/03/1993 Đồng Nai Nam
 Số 039/1, ấp Lộ Đức II Xã Hố Nai 3 Huyện 
Trảng Bom Tỉnh Đồng Nai

151 7.71 80.3 Khá

49 Nguyễn Duy Phương KSA.A.14896 11520614 17/12/1992 Quảng Nam Nam
 22/26 Ngô Gia Tự Xã Eađrăng Huyện Ea HLeo 
Tỉnh Đăk Lăk

151 7.68 76.9 Khá

50 Lưu Ngọc Đỏ QSC.A.01808 11520064 20/09/1993 Phú Yên Nam
 Thôn Thượng Phú Xã Bình Kiến Huyện Tuy 
Hòa Tỉnh Phú Yên

151 7.67 79.9 Khá50 Lưu Ngọc Đỏ QSC.A.01808 11520064 20/09/1993 Phú Yên Nam
Hòa Tỉnh Phú Yên

151 7.67 79.9 Khá

51 Nguyễn Hoàng Vũ QSC.A.01649 11520489 18/04/1993 Lâm Đồng Nam
 122 Nguyễn Trung Trực Thị Trấn Di Linh 
Huyện Di Linh Tỉnh Lâm Đồng

151 7.57 82.9 Khá

52 Nguyễn Văn Uy QSC.A.01770 11520473 16/04/1993 Nghệ An Nam
 Đường 3/2, Khóm Thống Nhất Thị Trấn Cầu 
Ngang Huyện Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh

151 7.54 84.8 Khá

53 Nguyễn Minh Vũ QSC.A.01977 11520485 14/03/1993 Gia Lai Nam
 Thôn 7 Xã Nghĩa Hòa Huyện ChuPah Tỉnh Gia 
Lai

151 7.53 77.1 Khá

54 Huỳnh Ngọc Hưng KTS.A.02004 11520573 14/12/1993 Quảng Nam Nam
 Tổ 1, Thôn Dương Lâm Xã Tam Dân Huyện 
Phú Ninh Tỉnh Quảng Nam

151 7.53 84.8 Khá

55 Phạm Thị Ngọc Bích QSC.A.00094 11520021 15/10/1993 Bình Thuận Nữ
 Xóm 5 Thôn Trũng Liêm Huyện Hàm Thuận 
Bắc Tỉnh Bình Thuận

151 7.51 76.0 Khá

56 Nguyễn Vũ Huy QSC.A.00500 11520150 25/08/1993 Đăk Lăk Nam
 Xóm 3 Thôn Tân Đông Xã Eakênh Huyện 
Krông Păc Tỉnh Đăk Lăk

153 7.45 89.9 Khá

57 Phạm Vũ Thanh Phong QSC.A.00964 11520286 12/04/1993 Đồng Nai Nam
 121/d Phúc Nhạc Xã Gia Tân 3 Huyện Thống 
Nhất Tỉnh Đồng Nai

151 7.43 66.7 Khá

58 Hồ Xuân Vĩnh QSC.A.01972 11520483 19/02/1993 Quảng Nam Nam
 Tổ 5, Thôn Kỳ Tân Xã Tam Dân Huyện Phú 
Ninh Tỉnh Quảng Nam

151 7.40 78.2 Khá

59 Đỗ Hữu Phát QSC.A.01888 11520276 19/02/1993 Lâm Đồng Nam
 70 Nguyễn Trãi,Thôn Đông Hà Thị Trấn 
ChưPrông Huyện ChưPrông Tỉnh Gia Lai

151 7.38 94.8 Khá

60 Bá Văn Hoàng Khanh KSA.A.01447 11520579 23/06/1993 Bình Thuận Nam
 210/Bình Minh Xã Phan Hòa Huyện Bắc Bình 
Tỉnh Bình Thuận

149 7.32 73.4 Khá
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61 Lương Đức Thiện KSA.A.10796 11520645 10/01/1993 Hà Tĩnh Nam
 Khối 7 Thị Trấn Phước An Huyện Krông Păk 
Tỉnh Đăk Lăk

151 7.32 74.7 Khá

62 Trần Diệu Nhất Hạnh QSC.A.00369 11520099 01/12/1993 Lâm Đồng Nữ
 25B/ 32 Trịnh Hoài Đức Phường 11 Thành Phố 
Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng

147 7.31 95.0 Khá

63 Trần Quốc Thái QSC.A.01760 11520360 15/03/1992 Bạc Liêu Nam
 ấp Thành Thưởng B Xã An Trạch Huyện Đông 
Hải Tỉnh Bạc Liêu

151 7.30 94.1 Khá

64 Huỳnh Văn Hoa Xuân QSC.A.01678 11520496 11/07/1993 Phú Yên Nam
 Thôn Văn Thủy 1 Xã Cam Phước Tây Huyện 
Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa

147 7.29 81.8 Khá

65 Võ Trần Thái QSC.A.01220 11520359 30/08/1993 Sông Bé Nam
 23, Khu Phố 5 Xã Mỹ Phước Huyện Bến Cát 
Tỉnh Bình Dương

151 7.28 67.4 Khá

66 Nguyễn Phi Viễn QSB.A.08734 11520687 10/03/1992 Quảng Ngãi Nam
 Số 319 Ấp Thọ Bình Xã Xuân Thọ Huyện Xuân 
Lộc Tỉnh Đồng Nai

151 7.27 84.2 Khá

67 Bành Lê Vũ Thiện QSC.A.01921 11520378 20/05/1993 Bình Định Nam
 Thôn Định Nhất Xã Vĩnh Hảo Huyện Vĩnh 
Thạnh Tỉnh Bình Định

151 7.17 83.3 Khá

68 Nguyễn Trọng Nhân QSC.A.00899 11520264 23/01/1993 Đồng Nai Nam
 Ấp 3 Xã Bình Lợi Huyện Vĩnh Cữu Tỉnh Đồng 
Nai

151 7.16 82.2 Khá68 Nguyễn Trọng Nhân QSC.A.00899 11520264 23/01/1993 Đồng Nai Nam
Nai

151 7.16 82.2 Khá

69 Nguyễn Công Lý QSC.A.00757 11520227 07/11/1993 Đồng Nai Nam
 1223 Tổ 2, ấp 2 Xã Phú Lập Huyện Tân Phú 
Tỉnh Đồng Nai

147 7.14 72.0 Khá

70 Trần Phúc Hiền QSC.A.01819 11520103 20/05/1993 Bình Định Nam
 543 Hùng Vương Phường Nhơn Phú Thành Phố 
Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

151 7.12 81.5 Khá

71 Nguyễn Quang Hiển QSC.A.00409 11520104 15/07/1993 Lâm Đồng Nam
 293 Nguyễn Văn Cừ Phường Lộc Phát Tp Bảo 
Lộc Tỉnh Lâm Đồng

151 7.04 80.3 Khá

72 Trần Hoàng Cảnh QSC.A.00115 11520028 28/09/1993 Đăk Lăk Nam
 Tổ 4 Thị Trấn Đăk Mâm Huyện Krông Nô Tỉnh 
Đăk Nông

151 7.02 77.3 Khá

73 Vũ Viết Hoàng QSC.A.00460 11520124 17/01/1993 Đăk Lăk Nam
 Số Nhà 68, Thôn 12 Xã EaTu Tp Buôn Ma 
Thuột Tỉnh Đăk Lăk

153 7.01 74.7 Khá

74 Phạm Huỳnh Thanh Tú KSA.A.05153 11520672 27/11/1993 Long An Nam
 Số 103, ấp 3 Xã Long An Huyện Cần Giuộc 
Tỉnh Long An

151 6.95 75.7 TB Khá

75 Phan Văn Đăng Khoa QSC.A.00610 11520179 27/06/1993 Thừa Thiên Huế Nam
 353, Lê Duẩn Phú Thuận Thành Phố Huế Tỉnh 
Thừa Thiên Huế

153 6.93 65.4 TB Khá

76 Nguyễn Thành Tài QSC.A.01149 11520335 13/10/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
 141/4 Nguyễn Duy Trinh Phường Bình Trưng 
Tây Quận 2 Tp Hồ Chí Minh

151 6.89 75.1 TB Khá

77 Vi Minh Tấn QSC.A.01198 11520352 20/11/1993 Bến Tre Nam
 Ấp An Thới Xã An Thủy Huyện Ba Tri Tỉnh 
Bến Tre

147 6.84 65.2 TB Khá

78 Trần Hồng Thọ QSC.A.01321 11520391 03/10/1993 Lâm Đồng Nam
 Thôn 9 Xã Đam Bri Thành Phố Bảo Lộc Tỉnh 
Lâm Đồng

147 6.81 71.6 TB Khá
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79 Nguyễn Văn Trọng QSC.A.01467 11520433 19/06/1994 Lâm Đồng Nam
 13 Lê Anh Xuân Xã Liên Nghĩa Huyện Đức 
Trọng Tỉnh Lâm Đồng

151 6.72 65.7 TB Khá

79

0

10

48

21

0

NGÀNH TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Y Huyết Niê 09520739 20/03/1983 Đắk Lắk Nam
Thôn Băng Kung, Xã Êa Trul, Huyện Krông 

137 5.88 62.1 Trung bình

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:

Số sinh viên xếp loại giỏi:

Số sinh viên xếp loại khá:

Số sinh viên xếp loại TB khá:

Số sinh viên xếp loại Trung bình :

1 Y Huyết Niê 09520739 20/03/1983 Đắk Lắk Nam
Thôn Băng Kung, Xã Êa Trul, Huyện Krông 
Bông, Tỉnh Đăk Lăk

137 5.88 62.1 Trung bình

2 Trần Phúc Duy QSC.A.2014 10520512 17/12/1992 Vĩnh Long Nam
Ấp Phú Thạnh 4, Xã Đồng Phú, Huyện Long Hồ, 
Tỉnh Vĩnh Long

147 7.74 76.0 Khá

3 Lý Thanh Hậu QSC.A.2164 10520173 30/03/1992 Bình Định Nam
Thôn Phú Sơn, Xã Nhơn Hòa, Huyện An Nhơn, 
Tỉnh Bình Định

147 7.39 88.2 Khá

4 Trương Đức Hòa QSC.A.579 10520449 10/01/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu 
Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

147 7.25 85.7 Khá

5 Phạm Văn Ngọc QSC.A.1044 10520301 14/08/1992 Bắc Giang Nam
Thôn 5, Xã Đrasal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm 
Đồng

147 7.10 72.0 Khá

6 Hồng Minh Nhân QSC.A.6874 10520615 19/05/1992 Cà Mau Nam
Hiệp Thành, Xã Việt Thắng, Huyện Phú Tân, 
Tỉnh Cà Mau

147 6.97 86.4 TB Khá

7 Lý Trọng Nhân QSC.A.01744 11520267 28/10/1993 Sóc Trăng Nam
Ấp Rẫy Mới, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh 
Trị, Tỉnh Sóc Trăng

149 9.25 100.0 Xuất sắc

8 Nguyễn Thanh Hòa QSC.A.00474 11520114 22/12/1993 Bình Dương Nam
28/7, Khu Phố Hòa Long, Phường Vĩnh Phú, Thị 
Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

149 9.02 100.0 Xuất sắc

9 Phan Quốc Quang QSC.A.01030 11520308 02/03/1993 Sông Bé Nam
11/3 Khu phố 6, Phường Định Hòa, Thành phố 
Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

149 8.75 92.6 Giỏi

10 Đào Thị Thu Hà QSC.A.01810 11520093 16/05/1993 Gia Lai Nữ
Tân Lập, Xã Trang, Huyện Đăk Đoa, Tỉnh Gia 
Lai

147 8.54 100.0 Giỏi

11 Lê Duy Tân QSC.A.01759 11520350 07/09/1993 Vĩnh Long Nam
Chợ Mới, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm, 
Tỉnh Vĩnh Long

149 8.53 98.3 Giỏi
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12 Phạm Xuân Y QSC.A.01684 11520497 15/08/1992 Khánh Hòa Nam
51/10 Văn Đăng II, Xã Vĩnh Lương, Tp Nha 
Trang, Tỉnh Khánh Hòa

147 8.51 90.2 Giỏi

13 Ngô Hiển Đạt QSC.A.01705 11520055 30/11/1992 Vĩnh Long Nam
114/1 Khóm 3, Phường 9, TP Vĩnh Long, Tỉnh 
Vĩnh Long

149 8.48 91.9 Giỏi

14 Nguyễn Thanh Huy QSC.A.00514 11520151 12/02/1993 Đồng Nai Nam
Lô 49, Xã Bàu Hàm 2, Huyện Thống Nhất, Tỉnh 
Đồng Nai

149 8.42 88.5 Giỏi

15 Nguyễn Phú Cường KSA.017764 11520702 12/10/1993 Khánh Hòa Nam
Khóm 6, Xã Cam Phúc Bắc, Huyện Cam Ranh, 
Tỉnh Khánh Hòa

149 8.40 98.3 Giỏi

16 Trương Văn Linh QSC.A.01850 11520207 20/12/1993 Quảng Ngãi Nam
Xóm Phổ An, Xã Nghĩa An, Huyện Tư Nghĩa, 
Tỉnh Quảng Ngãi

149 8.37 96.7 Giỏi

17 Đào Duy Vương QSC.A.01980 11520495 15/12/1993 Bình Định Nam
Thôn 2, Thị Trấn An Lão, Huyện An Lão, Tỉnh 
Bình Định

149 8.26 100.0 Giỏi

18 Ngô Văn Hào KSA012846 11520549 22/08/1993 Thanh Hóa Nam
Thôn Nam Hải, Xã Hải Bình, Huyện Tĩnh Gia, 
Tỉnh Thanh Hóa

149 8.20 89.2 Giỏi

19 Nguyễn Anh Quang QSC.A.01034 11520306 03/10/1993 Quảng Trị Nam
Tỉnh Lộ 8, Thị Trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, 
Tỉnh Quảng Trị

149 8.15 94.0 Giỏi19 Nguyễn Anh Quang QSC.A.01034 11520306 03/10/1993 Quảng Trị Nam
Tỉnh Quảng Trị

149 8.15 94.0 Giỏi

20 Thái Thanh Tâm QSC.A.01175 11520344 26/10/1993 Tiền Giang Nam
Số 49, ấp Nam, Xã Dưỡng Điềm, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Tiền Giang

147 8.12 86.9 Giỏi

21 Nguyễn Văn Quốc Huy QSC.A.00498 11520144 03/05/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
24/1B Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân 
Bình, Tp Hồ Chí Minh

147 8.11 87.7 Giỏi

22 Trương Ứng Thọ QSC.A.01762 11520392 22/08/1993 Sóc Trăng Nam
84 Đồng Khởi, Phường 4, Thành Phố Sóc Trăng, 
Tỉnh Sóc Trăng

149 8.09 86.0 Giỏi

23 Huỳnh Hữu Danh QSC.A.00172 11520046 13/08/1991 Kiên Giang Nam
50 Sư Thiện Ân, Phường Vĩnh Bảo, Thành Phố 
Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

149 8.07 84.3 Giỏi

24 Thái Đức Phương QSC.A.01014 11520296 20/06/1993 Bình Phước Nam
Ấp Cây Chặt, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, 
Tỉnh Bình Phước

147 8.07 95.6 Giỏi

25 Hồ Trần Thiên Ngọc Việt KTSA.01682 11520688 18/12/1993 Khánh Hòa Nam
24/5 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành Phố 
Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà

150 8.04 95.4 Giỏi

26 Phạm Khắc Cường QSC.A.00162 11520038 21/04/1993 Khánh Hòa Nam
43/1 Đường Phước Long, Phường Phước Long, 
Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hóa

149 8.02 94.9 Giỏi

27 Trần Tiến Định QSC.A.00302 11520063 01/06/1992 Tiền Giang Nam
Số Nhà 292, ấp 5, Xã An Hữu, Huyện Cái Bè, 
Tỉnh Tiền Giang

149 8.00 90.5 Giỏi

28 Lê Văn Phúc QSC.A.00994 11520290 02/08/1993 Nam Định Nam
Phú Thịnh, Phường Tân Phú, Thị Xã Đồng Xoài, 
Tỉnh Bình Phước

145 8.00 88.3 Khá

29 Đặng Đình Đức KSA.022816 11520534 08/02/1993 Quảng Ngãi Nam
Đông Thành II-Hải Ninh, Xã Bình Thạnh, Huyện 
Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

149 7.96 81.0 Khá
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Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

30 Phạm Minh Phát QSC.A.00940 11520279 15/10/1993 Đồng Nai Nam
664 ấp Quảng Phát, Xã Quảng Tiến, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

147 7.95 77.8 Khá

31 Trần Thanh Nam QSC.A.01868 11520237 01/01/1993 Bình Định Nam
Xóm 14, Thôn Nhơn Thuận, Xã Tây Vinh, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

149 7.93 84.3 Khá

32 Lê Ngọc Thạch QSC.A.01256 11520356 12/07/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
Tổ 4 Thôn 1, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

152 7.92 93.8 Khá

33 Trần Quang Huy QSC.A.01712 11520157 01/12/1993 Trà Vinh Nam
Ấp Hòa Lục, XãHiệp Hòa, Huyện Cầu Ngang, 
Tỉnh Trà Vinh

147 7.91 78.8 Khá

34 Võ Thị Diệu Ái QSC.A.00057 11520001 14/04/1993 Quảng Ngãi Nữ
136/20 Bạch Đằng, Phường 5, Thành Phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

149 7.83 98.6 Khá

35 Phan Công Thức QSC.A.01934 11520398 01/06/1993 Bình Định Nam
Thôn Nhân Ân, Xã Phước Thuận, Huyện Tuy 
Phước, Tỉnh Bình Định

151 7.80 83.4 Khá

36 Hồ Xuân Ân KSA.021649 11520506 21/12/1993 Bình Định Nam
Xóm 2, Thôn Thượng Sơn, Xã Tây Thuận, 
Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định

149 7.78 89.1 Khá

37 Trần Đăng Khoa QSC.A.01841 11520181 02/06/1993 Phú Yên Nam
Thôn Mỹ Thuận, Xã Hòa Đồng, Huyện Tây Hòa, 
Tỉnh Phú Yên

147 7.73 82.4 Khá37 Trần Đăng Khoa QSC.A.01841 11520181 02/06/1993 Phú Yên Nam
Tỉnh Phú Yên

147 7.73 82.4 Khá

38 Nguyễn Hoàng Dũng QSBA.01301 11520535 13/08/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam
1J Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Tp Hồ 
Chí Minh

155 7.71 86.8 Khá

39 Lê Nguyễn Quang Vũ QSBA.08914 11520695 10/07/1993 Bến Tre Nam
Số 2, Xã Hưng Nhượng, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre

147 7.71 81.2 Khá

40 Trương Thế Đạt QSC.A.01804 11520048 22/07/1993 Quảng Nam Nam
69/1 Phan Chu Trinh, Phường Minh An, Thành 
Phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

149 7.66 71.9 Khá

41 Nguyễn Xuân Phong NHSA.05394 11520608 20/12/1992 Phú Yên Nam
Khu Phố 1, Phường Phú Lâm, Thành Phố Tuy 
Hòa, Tỉnh Phú Yên

154 7.66 79.1 Khá

42 Trần Thanh Tuấn QSC.A.01524 11520450 19/10/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
213/2A Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố 
Vũng Tàu, Tinh Bà Rịa Vũng Tàu

149 7.65 87.6 Khá

43 Đoàn Trọng Nhân QSC.A.00890 11520266 27/12/1993 Tiền Giang Nam
Ấp Mỹ Thọ, Xã Mỹ Tịnh An, Huyện Chợ Gạo, 
Tỉnh Tiền Giang

147 7.62 83.4 Khá

44 Hoàng Đức Minh QSC.A.00783 11520231 24/07/1993 Tiền Giang Nam
405 ấp 1, Xã Đạo Thạnh, Thành Phố Mỹ Tho, 
Tình Tiền Giang

147 7.59 83.6 Khá

45 Nguyễn Việt Tùng NHSA.08896 11520682 15/11/1993 Đắk Lắk Nam
Thôn 7, Thị Trấn Mđrắk, Huyện Mđắk, Tỉnh Đắk 
Lắk

149 7.58 76.7 Khá

46 Vũ Thị Ngọc TMAA.19184 11520605 18/09/1992 Thanh Hóa Nữ
Thôn Hồng Thắng, Xã Quảng Cư, Thị Xã Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

149 7.55 97.8 Khá

47 Nguyễn Tiến Đạt KSA.018966 11520528 29/09/1992 Khánh Hòa Nam
Thôn 1, Xã Ninh Sơn, Huyện Ninh Hoà, Tỉnh 
Khánh Hòa

147 7.53 76.4 Khá
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tính
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48 Vy Văn Anh QSC.A.00035 11520010 09/03/1993 Lâm Đồng Nam
91 Xóm 3, Thôn 6, Xã Liên Đầm, Huyện Di 
Linh, Tỉnh Lâm Đồng

147 7.51 79.4 Khá

49 Phan Minh Trí QSC.A.01451 11520430 10/02/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
46/26 Cư xã Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Tp 
Hồ Chí Minh

149 7.51 87.3 Khá

50 Vũ Thị Ngọc Ninh QSC.A.00931 11520273 25/10/1993 Nam Định Nữ
488 Tổ 7, Khu Phố 2, Xã An Hòa, Tp Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

149 7.48 82.5 Khá

51 Bùi Nguyễn Mạnh Tuấn QSC.A.01952 11520451 18/06/1993 Quảng Ngãi Nam
Thôn 3, Xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi

149 7.47 89.3 Khá

52 Trần Quang Tú QSC.A.01564 11520445 07/12/1993 Sông Bé Nam
Tổ 4 Khu phố Phú Lộc, Phường Tân Phú, Thị Xã 
Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

147 7.42 71.3 Khá

53 Nguyễn Hữu Long QSKA.01836 11520595 09/02/1993 Đồng Nai Nam
96/93 Tổ 8, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, Thành 
Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

147 7.42 85.3 Khá

54 Nguyễn Trung Tiến QSTA.06541 11520652 01/07/1992 Gia Lai Nam
Thôn Đoàn Kết, Xã IaHiao, Huyện Phú Thiện, 
Tỉnh Gia Lai

152 7.36 77.1 Khá

55 Lê Minh Trí QSBA.13870 11520710 09/05/1993 Phú Yên Nam
17/7 Nguyễn Tất Thành, Phường 2, Thành Phố 
Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

147 7.32 73.4 Khá55 Lê Minh Trí QSBA.13870 11520710 09/05/1993 Phú Yên Nam
Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

147 7.32 73.4 Khá

56 Trương Trọng Hùng QSC.A.00558 11520136 21/08/1993 Bến Tre Nam
Tân Nhuận, Xã Nhuận Phú Tân, Huyện Mỏ Cày, 
Tỉnh Bến Tre

146 7.31 69.9 Khá

57 Lê Tấn Khoa QSBA.03388 11520581 04/09/1993 Bình Thuận Nam
Thôn Mũi Đá, Xã Tân Phước, Thị Xã Lagi, Tỉnh 
Bình Thuận

149 7.29 76.2 Khá

58 Nguyễn Huy Hoàng QSC.A.00464 11520125 21/02/1993 Lâm Đồng Nam
Hẻm 294, Thôn Ánh Mai 1, Xã Lộc Châu, Huyện 
Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

155 7.24 82.3 Khá

59 Nguyễn Công Trung QSC.A.01477 11520436 25/03/1993 Khánh Hòa Nam
Khu 6, đội I, Thôn Vĩnh Trung, Xã Cam An 
Nam, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hoà

147 7.19 74.5 Khá

60 Dương Tuấn Phong QSC.A.00969 11520284 15/01/1993 Lâm Đồng Nam
217 Chu Văn An, Phường 1, Thành Phố Bảo 
Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

147 7.12 74.7 Khá

61 Vũ Đình Khoa NTSA.01126 11520580 14/01/1992 Bình Định Nam
Long Hòa, Xã An Hòa, Huyện An Lão, Tỉnh 
Bình Định

146 7.08 70.8 Khá

62 Nguyễn Phú Hội KSA.015608 11520567 16/03/1993 Hà Tây Nam
Thôn Ngọ, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, 
Tỉnh Hà Tây

149 7.07 87.4 Khá

63 Nhan Chấn Hưng QSBA.12531 11520574 29/05/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
90 Trần Phú, Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, 
Tỉnh Vĩnh Long

149 7.07 75.1 Khá

64 Nguyễn Minh Nghĩa QSC.A.00831 11520249 23/04/1993 Sông Bé Nam
Thôn Phước Sơn, Xã  Đức Hạnh, Huyện Bù Gia 
Mập, Tỉnh Bình Phước

150 7.05 88.1 Khá

65 Nguyễn Quang Học QSC.A.00483 11520128 07/11/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
194/6a Lê Lợi, Phường 4, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa Vũng Tàu

147 7.02 86.5 Khá
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tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

66 Nguyễn Vũ Ngọc Bảo QSC.A.00082 11520016 31/07/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
Số 371 -373 Đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận 
Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

149 7.01 77.0 Khá

67 Võ Văn Duy QSC.A.00190 11520084 05/09/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
30 Thống Nhất, Phường 3, Thành Phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

153 6.92 79.8 TB Khá

68 Nguyễn Bá Hoàng Linh KSA.018614 11520589 21/05/1993 Hà Tĩnh Nam
Khu phố 5, Xã Đại Nài, Thị Xã Hà Tĩnh, Tỉnh 
Hà Tĩnh

149 6.85 67.2 TB Khá

68

2

19

43

3

1

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

Số sinh viên xếp loại giỏi:

Số sinh viên xếp loại khá:

Số sinh viên xếp loại TB khá:

Số sinh viên xếp loại Trung bình :

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN 

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Dương Phát Tài QST.A3999 09520641 21/06/1991 Long An Nam
Số 42 Ô1, Khóm 1, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện 
Cần Giuộc, Long An

148 6.93 64.70 TB Khá

2 Trần Thiên Bảo QSB.A388 09520465 07/12/1991 Sông Bé Nam
Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng, Bình 
Dương

148 6.73 70.58 TB Khá

3 Sầm Viết Anh Khoa QSC.A.00709 09520137 21/10/1991 Lâm Đồng Nam
Bản 3, Xã La Ngâu, Huyện Tánh Linh, Bình 
Thuận

148 6.59 70.10 TB Khá

4 Bùi Quốc Tuyến QSC.A.6127 10520639 05/11/1992 Đắk Lắk Nam
Thôn Phước Tân 2, Xã Eakuang, Huyện Krong 
Pak, Đăk Lăk

148 7.43 84.12 Khá

5 Trần Quốc Thắng QSC.A.2324 10520172 16/03/1992 Bình Định Nam
Thôn Cẩm Văn, Xã Nhơn Hưng, Huyện An 
Nhơn, Bình Định

148 7.18 75.17 Khá

6 Lại Hồng Thiên QSC.A.1536 10520373 14/04/1992 Đồng Nai Nam
146/2 Gia Yên, Xã Gia Tân 3, Huyện Thống 
Nhất, Đồng Nai

148 7.09 76.09 Khá

7 Trần Tiến Trung QSC.A.1778 10520098 03/03/1992 Thừa Thiên Huế Nam
Khu Phố 1, Thị Trấn Ba Đồn, Huyện Quảng 
Trạch, Quảng Bình

148 6.53 75.63 TB Khá

8 Phạm Duy Hưng QSC.A.00565 11520137 26/10/1993 Khánh Hòa Nam
89 đường 2/4, Phường Vĩnh Phước, Nha Trang, 
Khánh Hòa

151 8.90 85.59 Giỏi

9 Nguyễn Phi Hùng QSC.A.00555 11520132 20/10/1993 Đắk Lắk Nam
Buôn Dhã Prõng, Xã CưÊbur, Tp Buôn Ma 
Thuột, Đăk Lăk

151 8.79 96.27 Giỏi
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10 Đặng Liên Minh QSC.A.01735 11520232 26/06/1993 Sóc Trăng Nam
406 Mạc Đĩnh Chi, Khu 6, Phường 9, Thành Phố 
Sóc Trăng, Sóc Trăng

151 8.48 94.95 Giỏi

11 Lâm Trí Tín QSC.A.01392 11520412 18/06/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
83 Khu Phố Đông Tư, Xã Lái Thiêu, Huyện 
Thuận An, Bình Dương

151 8.25 90.80 Giỏi

12 Võ Thị Thu Uyên QSK.A.04289 11520685 19/04/1992 Đồng Nai Nữ
37,tổ 2 ấp 6A, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, 
Đồng Nai

151 8.02 94.14 Giỏi

13 Thiều Anh Nhất QSC.A.00903 11520268 14/07/1993 Hà Tĩnh Nam
Hồng Sơn, Xã Kỳ Phương, Huyện Kỳ Anh, Hà 
Tĩnh

151 8.01 93.45 Giỏi

14 Nguyễn Thị Kim Hương QSC.A.00571 11520138 03/11/1993 Đồng Nai Nữ
Ấp 11, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Đồng 
Nai

150 7.86 88.29 Khá

15 Đinh Nguyễn Ngọc Châu QSC.A.00123 11520032 26/11/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nữ
65 Đường 49, Phường 10, Quận 6, Tp Hồ Chí 
Minh

148 7.83 85.43 Khá

16 Trần Hồng Trang KSA.A.13948 11520660 22/05/1993 Khánh Hòa Nữ
Thôn Tân Hiệp, Xã Ninh Thượng, Huyện Ninh 
Hòa, Khánh Hòa

149 7.80 81.64 Khá

17 Lê Văn Thủy QSC.A.01346 11520401 10/05/1993 Hà Tĩnh Nam Xóm 1, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh 147 7.78 80.50 Khá17 Lê Văn Thủy QSC.A.01346 11520401 10/05/1993 Hà Tĩnh Nam Xóm 1, Xã Sơn Trà, Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh 147 7.78 80.50 Khá

18 Nguyễn Trung Đăng Khương QSC.A.00631 11520185 06/07/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
Ấp Bình Phú, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

147 7.74 81.28 Khá

19 Võ Thị Ánh Nhi QSC.A.00919 11520271 12/02/1992 Quảng Nam Nữ , Xã Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Quảng Nam 149 7.69 95.20 Khá

20 Nguyễn Thị Hoài Thương QSC.A.01354 11520400 04/07/1992 Sông Bé Nữ
84 Tổ 2, Ấp Thuận Phú, Xã Thuận Phú, Huyện 
Đồng Phú, Bình Phước

146 7.67 91.53 Khá

21 Hồ Nhật Tiến QSC.A.01388 11520410 22/01/1993 Tây Ninh Nam
Số 35 ấp Dòng Sỏi, Xã An Tây, Huyện Bến Cát, 
Bình Dương

150 7.67 85.00 Khá

22 Nguyễn Công Hiến QSC.A.00383 11520102 25/09/1991 Hà Tây Nam Xã Hoài Đức, Huyện Lâm Hà, Lâm Đồng 147 7.61 79.89 Khá

23 Lương Như Toàn DTT.A.13441 11520657 17/09/1993 Gia Lai Nam Tổ 7, Phường Tây Sơn, Thị Xã An Khê, Gia Lai 148 7.57 75.67 Khá

24 Dương Phước Thành QSC.A.01232 11520368 06/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
1301 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, 
Tp Hồ Chí Minh

150 7.54 76.12 Khá

25 Lê Thành Trọng QSC.A.01462 11520434 06/03/1993 Bến Tre Nam
23 Thới Thuận, Xã Châu Hòa, Huyện Giồng 
Trôm, Bến Tre

147 7.52 73.66 Khá

26 Nguyễn Văn Lộc QSC.A.00727 11520213 21/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
27/1A, Phường Tân Định, Quận 1, Tp Hồ Chí 
Minh

149 7.51 83.98 Khá

27 Cao Phạm Hoàng Quyên QSC.A.01071 11520321 05/12/1993 Ninh Thuận Nữ
Khu Phố 1, Phường Mỹ Bình, Tp Phan Rang - 
Tháp Chàm, Ninh Thuận

147 7.51 84.30 Khá
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28 Bùi Kim Tùng QSC.A.01580 11520467 18/10/1993 Đồng Nai Nam
411/2 Khu Phố 8A, Phường Tân Biên, Biên Hòa, 
Đồng Nai

149 7.47 95.62 Khá

29 Nguyễn Đình Phát QSC.A.00945 11520274 03/02/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
67 Tổ 13, Khu phố 3, Phường An Bình, Tp Biên 
Hòa, Đồng Nai

149 7.46 83.35 Khá

30 Lương ngọc Thảo QSC.A.01248 11520375 21/10/1993 Tây Ninh Nữ
12 Tân Chánh Hiệp 07, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 
12, Tp Hồ Chí Minh

151 7.46 95.90 Khá

31 Nguyễn Hoàng Thiện QSC.A.01288 11520379 23/01/1993 Khánh Hòa Nam
Tổ 8 Thôn Vĩnh Châu, Xã Vĩnh Hiệp, Nha 
Trang, Khánh Hòa

148 7.44 78.28 Khá

32 Phạm Anh Tuấn QSK.A.04147 11520681 17/10/1993 Bình Thuận Nam
Lô 5,6,7,8 - KDC 19/4, Phường Phú Trinh, Phan 
Thiết, Bình Thuận

150 7.40 78.87 Khá

33 Nguyễn Thị Quỳnh Anh NHF.A.00016 11520507 20/05/1993 Hà Bắc Nữ
Thôn Đình Cả, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du, Bắc 
Ninh

152 7.37 81.40 Khá

34 Trần Ngọc Tân QSC.A.01193 11520346 11/09/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
134 Ấp Bàu Sim, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ 
Chi, Tp Hồ Chí Minh

149 7.34 82.01 Khá

35 Nguyễn Anh Tuyễn QSC.A.01557 11520470 30/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
Ấp Hòa Thuận 2, Xã Trường Bình, Huyện Cần 
Giuộc, Long An

146 7.31 97.74 Khá35 Nguyễn Anh Tuyễn QSC.A.01557 11520470 30/03/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
Giuộc, Long An

146 7.31 97.74 Khá

36 Nguyễn Đức Toàn QSC.A.01944 11520418 24/08/1993 Bình Định Nam
Thôn Bỉnh Đức, Xã Tây Vinh, Huyện Tây Sơn, 
Bình Định

149 7.29 97.74 Khá

37 Võ Minh Bảo Hiếu QSC.A.00397 11520109 06/12/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
9/2A Khu Phố Đông An, P. Tân Đông Hiệp, TX. 
Dĩ An, Bình Dương

149 7.28 75.99 Khá

38 Nguyễn Văn Hoàng QSC.A.00470 11520126 07/09/1993 Sông Bé Nam
Tổ 8A , Khu PhốTân Tiến, P. Tân Xuân, TX. 
Đồng Xoài, Bình Phước

149 7.28 85.76 Khá

39 Đào Thanh Tuấn QSC.A.01768 11520459 03/03/1993 An Giang Nam
ấp Mỹ Tân, Thị Trấn Mỹ Luông, Huyện Chợ 
Mới, An Giang

149 7.27 77.11 Khá

40 Lê Minh Truyền QSC.A.01493 11520441 13/03/1993 Tiền Giang Nam
Bình Lạc, Xã Thành Công, Huyện Gò Công Tây, 
Tiền Giang

148 7.19 90.84 Khá

41 Trương Phúc Toàn QSC.A.01417 11520422 18/11/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam
Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức, Bà 
Rịa Vũng Tàu

150 7.18 86.20 Khá

42 Hồ Trần Sĩ Hà QSC.A.00345 11520092 14/07/1993 Quảng Trị Nam
Làng Mai Đàn, Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, 
Quảng Trị

148 7.02 64.04 Khá

43 Nguyễn Tài Lộc QSC.A.00733 11520214 02/03/1993 Khánh Hòa Nam
219/25 Đường 2/4, Phường Vạn Thắng, Nha 
Trang, Khánh Hòa

147 7.02 93.43 Khá

44 Trần Văn Thuấn KTS.A.01379 11520649 09/02/1990 Nam Định Nam
138/7 Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, 
Tp Hồ Chí Minh

149 7.01 82.17 Khá

45 Ngô Thị Quỳnh Phương QSC.A.01007 11520299 04/10/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ
Ấp Phú Bình, Xã Hòa Hiệp, Huyện Xuyên Mộc, 
Bà Rịa Vũng Tàu

148 7.00 79.42 Khá
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

46 Đặng Quốc Đạt QSB.A.01493 11520530 29/04/1993 Hà Tĩnh Nam
Thôn 10, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Hà 
Tĩnh

149 7.00 83.93 Khá

47 Lê Lương Trường QSC.A.01503 11520440 07/07/1993 Tp. Hồ Chí Minh Nam
17 Phan Tôn, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp Hồ 
Chí Minh

149 6.96 76.84 TB Khá

48 Nguyễn Hoàng Vương QSC.A.01982 11520494 30/03/1993 Quảng Ngãi Nam
Xóm 10, Thôn Kim Giao, Xã Phổ Thuận, Đức 
Phổ, Quảng Ngãi

148 6.94 82.02 TB Khá

49 Nguyễn Viết Thành QSC.A.01239 11520370 26/03/1993 Thanh Hóa Nam
Thôn Hợp Bình, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng 
Xương, Thanh Hóa

147 6.91 77.24 TB Khá

50 Lê Thành Hiếu QSC.A.00395 11520111 01/03/1993 Đồng Nai Nam
149 Phan Đình Phùng, Khu Phố 2, P.Quang 
Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

147 6.87 79.85 TB Khá

51 Lê Quang Thịnh QSC.A.01309 11520383 28/06/1993 Quảng Nam - Đà Nẵng Nam
2673 KP3 Quốc Lộ 1A, P. Tân Hưng Thuận, Q. 
12, Tp Hồ Chí Minh

148 6.70 77.14 TB Khá

51

0

6

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:                         

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:                     

Số sinh viên xếp loại giỏi:                               6

36

9

0

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Văn Hướng QSC.A.00573 11520139 29/07/1993 Nghệ An Nam Long Thành, Yên Thành, Nghệ An 132 8.32 93.1 Giỏi

2 Võ Lê Minh QSC.A.01862 11520229 10/09/1993 Bình Định Nam
50/11 Nguyễn Thái Học, Thành phố Quy Nhơn, 
Tình Bình Định

131 7.71 85.6 Khá

3 Mã Thị Đông QSC.A.00306 11520065 10/10/1993 Bình Phước Nữ Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước 138 7.65 94.8 Khá

4 Nguyễn Duy Tân QSC.A.01183 11520348 08/11/1993 Bình Thuận Nam
39/9 Phạm Ngũ Lão, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, 
Bình Thuận

134 7.45 80.1 Khá

5 Phạm Quốc Đạt NHS.A.01331 11520529 14/04/1993 Đắk Lắk Nam
149 T6 K5 P. Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, 
Đắk Lắk

133 7.45 63.7 Khá

6 Nguyễn Vũ Hoàng QSC.A.00442 11520118 21/07/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam
27/305A Lê Hoàng Phái, P17, Q. Gò Vấp, 
TPHCM

133 7.09 65.2 Khá

Số sinh viên xếp loại giỏi:                               

Số sinh viên xếp loại khá:                                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:          

Số sinh viên xếp loại trung bình:     
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

7 Thái Hồng Châu KSA.A.13411 11520518 10/02/1993 Khánh Hoà Nam Suối Luồng, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa 136 6.82 78.3 TB Khá

7

0

1

5

1

0

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH - CỬ NHÂN TÀI NĂNG

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Nguyễn Tân Quí Long QSB.A.3919 11520593 08/08/1991 Long An Nam
125 Thuỷ Lợi 10, Ấp Tấn Long, Xã Thanh Phú, 

132 8.05 86.80 Giỏi

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:                         

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:                     

Số sinh viên xếp loại giỏi:                               

Số sinh viên xếp loại khá:                                   

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:          

Số sinh viên xếp loại trung bình:     

1 Nguyễn Tân Quí Long QSB.A.3919 11520593 08/08/1991 Long An Nam
Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

132 8.05 86.80 Giỏi

1

0

1

0

0

0

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN - CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

1 Trần Văn Cương QSC.A.198 07520034 21/01/1989 Thái Bình Nam Quang Hưng, Kiến Xương, Thái Bình 140 7.02 50 Khá

2 Nguyễn Việt Trung QSC.A.2505 08520431 08/06/1990 Hồ Chí Minh Nam
36E Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, TP. Hồ 
Chí Minh

140 7.49 50 Khá

3 Lâm Thị Mỹ Tú KSA.A.432 11520673 08/04/1992 Tiền Giang Nữ
354/15A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, 
TP. Hồ Chí Minh

140 8.39 79.3 Giỏi

4 Đặng Hữu Phước QSB.A.106 11520612 11/06/1993 Đà Lạt- Lâm Đồng Nam
168 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, 
Tỉnh Lâm Đồng

140 7.62 77.2 Khá

Số sinh viên xếp loại trung bình:     

Số sinh viên xếp loại TB.Khá:          

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:                         

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:                     

Số sinh viên xếp loại giỏi:                               

Số sinh viên xếp loại khá:                                   
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STT Họ và tên SBD MSSV Ngày sinh Nơi sinh
Giới
tính

Hộ khẩu thường trú TCTL ĐTBTL ĐRL Xếp loại

5 Nguyễn Văn Hoàng QSK.A.406 11520564 01/09/1993 Sông Bé Nam Thôn 3, Long Hưng, Phước Long, Bình Phước 140 7.07 69.4 Khá

5

0

1

4

0

0

Số sinh viên xếp loại TB khá:

Số sinh viên xếp loại Trung bình :

Tổng số sinh viên tốt nghiệp:

Số sinh viên xếp loại xuất sắc:

Số sinh viên xếp loại giỏi:

Số sinh viên xếp loại khá:
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